
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,173.92 -0.08% -21.65%
VN30 1,216.94 -0.21% -20.76%
HNX 281.36 -0.22% -40.64%
UPCOM 87.09 0.36% -22.71%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -569.83
Tổng GTGD (tỷ) 13,654.34 8.52% -56.06%

INTRADAY VNINDEX 13/7/2022 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 20,630 0.15% -20.13%
FUEMAV30 14,380 -0.14% -20.51%
FUESSV30 15,060 -15.44% -20.74%
FUESSV50 18,240 1.33% -20.35%
FUESSVFL 16,270 0.37% -27.62%
FUEVFVND 25,650 0.27% -8.56%
FUEVN100 15,620 -2.38% -27.28%

VN30F2212 1,216.00 0.21%
VN30F2209 1,210.10 -0.20%
VN30F2208 1,210.00 0.00%
VN30F2207 1,210.00 -0.29%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 26,478.77 0.21% -8.03%
Shanghai 3,284.29 0.09% -9.77%
Kospi 2,328.61 0.47% -21.80%
Hang Seng 20,797.95 -0.52% -11.11%
STI (Singapore) 3,128.69 -0.54% 0.16%
SET (Thái Lan) 1,546.80 0.00% -6.69%
Dầu thô ($/thùng) 96.49 1.21% 26.13%
Vàng ($/ounce) 1,727.50 0.13% -5.12%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.71% -1 -10
Lãi suất tiết kiệm 12T 5.60% 0 0
TPCP - 5 năm 2.66% -3 165
TPCP - 10 năm 3.27% -3 127
USD/VND 23,613 0.33% 2.93%
EUR/VND 23,954 -1.02% -9.50%
CNY/VND 3,549 0.00% -2.98%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
13/7/2022

Nhiều thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm, Hàn Quốc và New
Zealand tăng lãi suất. Chỉ số Nikkei 225 tăng 0,21%. Chỉ số Kospi của Hàn
Quốc tăng 0,47%. Chứng khoán Trung Quốc đồng loạt bật tăng sau khi dữ
liệu thương mại được công bố, dù liên tục ở dưới ngưỡng tham chiếu
trước đó,cChỉ số Shanghai Composite tăng 0,09%

Giá gạo Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Anh đạt bình quân 1.012 
USD/tấn, nhỉnh hơn so với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên 
trong vài năm gần đây, lượng gạo xuất khẩu của các nước trong khu vực 
vào thị trường này không ổn định.

Ngày thực hiện

Nhiều cổ phiếu ngân hàng bứt phá, VN-Index tăng điểm nhẹ. Tổng giá trị 
khớp lệnh đạt 12.332 tỷ đồng, tăng 10,7% so với phiên trước, trong đó, giá 
trị khớp lệnh riêng sàn HoSE tăng 13,3% và đạt 10.532 tỷ đồng. Khối ngoại 
đẩy mạnh bán ròng gần 570 tỷ đồng.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 71,800    -0.14% -1.37% 2,853,600       2,301,300        
BID 36,050    -0.96% 1.26% 4,188,400       6,378,600        
CTG 26,550    3.31% 2.71% 8,425,900       8,453,400        
TCB 36,100    0.00% -3.99% 5,065,800       5,868,900        
VPB 27,750    0.00% -3.65% 18,526,600     14,696,100      
MBB 25,300    1.00% 1.61% 25,661,400     16,283,300      
HDB 23,700    0.85% -0.63% 2,481,200       2,201,300        
TPB 26,650    -0.19% -1.11% 2,592,800       2,984,500        
STB 23,050    1.99% 2.44% 33,643,300     33,194,300      
ACB 24,000    0.00% -0.83% 3,574,000       3,685,900        
NVL 73,600    0.27% 0.27% 1,530,500       1,657,800        
KDH 35,350    -0.70% 0.86% 1,056,100       1,342,400        
PDR 52,500    -0.19% 0.96% 1,329,800       1,283,900        
GAS 96,300    -2.73% 0.52% 1,780,800       1,686,400        
POW 13,000    0.39% 1.56% 27,699,400     25,991,700      
PLX 39,950    -1.11% 4.58% 769,800          779,300           
VIC 69,500    -0.57% 2.96% 2,859,000       4,133,200        
VHM 60,100    -0.17% 1.69% 3,786,200       4,828,600        
VRE 26,250    0.19% 0.96% 2,073,800       1,685,800        
VNM 72,500    -1.09% 2.55% 2,039,700       3,422,100        
MSN 101,000  -0.98% 1.00% 962,800          910,600           
SAB 153,600  0.00% 0.66% 101,800          126,500           
BVH 124,800  -0.56% -1.81% 679,500          564,200           
VJC 124,800  -0.56% -1.81% 679,500          564,200           
FPT 82,500    -1.20% -1.20% 1,757,600       3,386,400        
MWG 63,600    -1.24% -0.63% 5,715,900       5,376,900        
PNJ 115,000  -1.54% 2.68% 1,877,600       1,122,200        
GVR 22,550    0.67% 8.15% 4,305,800       4,341,100        
SSI 20,700    -0.96% 8.95% 28,477,300     35,105,500      
HPG 22,300    0.00% 3.96% 30,408,900     32,283,700      
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Ngay sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tuyến đường Vành đai 4 
Vùng Thủ đô, giá bất động sản vùng ven Hà Nội tiếp tục tăng, nhưng thanh 
khoản thì đi xuống.

TPB: TPBank công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 với nhiều 
chỉ tiêu tăng trưởng vượt trội. Sự bứt phá mạnh mẽ về lợi nhuận quý II đạt 
gần 2.200 tỷ đồng, tăng gần 600 tỷ, tương ứng tăng gần 34% so với quý I đã 
đưa lợi nhuận lũy kế đến 30/6/2022 của TPBank đạt 3.788 tỷ đồng, tăng gần 
26% so với cùng kỳ năm trước.

Nội dung

Standard Chartered: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022 ở mức 6.7% và năm 2023 là 7%

IMF tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Mỹ trong năm 2022

VBMA: 30 ngàn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành trong tháng 6

NHTW Hàn Quốc nâng lãi suất 50 điểm cơ bản

Chuyên gia dự báo CPI Mỹ tăng 8.8% trong tháng 6

Giá gạo Việt Nam vào Anh cao nhất Đông Nam Á

Top CP giao dịch nhiều nhất (khối lượng CP - triệu) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

POW: 6T2022 POW ghi nhận doanh thu đạt 14.865 tỷ đồng, thực hiện 61,3% 
kế hoạch và giảm 5% svck; LNST đạt 1.159 tỷ đồng, vượt 56% kế hoạch năm 
nhưng giảm 19% svck năm 2021.
VIC: VinFast hợp tác với Credit Suisse và Citigroup huy động tối thiểu 4 tỷ 
USD cho việc xây dựng nhà máy ở Bắc Carolina và các hoạt động đầu tư kinh 
doanh tại thị trường Mỹ.
VNM: Ngày 6/7/2022, Vinamilk tiếp nhận thành công 1000 bò sữa HF thuần 
chủng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ về Cảng Nghi Sơn, Thanh Hóa để đưa về 
Trang trại Vinamilk Lao-Jagro, Lào
MWG: Trái ngược với tình cảnh thu hẹp quy mô của Bách Hóa Xanh, các 
thành viên khác thuộc hệ sinh thái MWG vẫn đang miệt mài mở rộng quy 
mô. Trong 5 tháng đầu năm 2022, chuỗi Điện Máy Xanh Supermini mở thêm 
317 cửa hàng, Topzone mở thêm 36 cửa hàng, chuỗi nhà thuốc An Khang 
thêm 101 điểm bán mới. Cùng lúc tái cấu trúc lại Bách Hóa Xanh, MWG đang 
đặt ra những mục tiêu lớn, tham vọng thống lĩnh thị trường với các thử 
nghiệm mới.
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